
           SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

               Số:          /QĐ-BV                       Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

Cung ứng Biểu mẫu chuyên môn từ quý III/2023 đến hết quý II/2024  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 
 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 

6 thông qua ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC 

ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 54/1998/QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và chức năng, quyền hạn, nhiệm 

vụ của bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 

viện ĐKKV Bồng sơn; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với Bệnh viện Mắt, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thuộc Sở Y tế giai 

đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-BV ngày 09/05/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt dự toán gói thầu Cung ứng Biểu mẫu chuyên môn từ quý III năm 

2023 đến hết quý II năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-BV ngày 18/05/2023 của Giám đốc Bệnh viện 



về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói Cung ứng Biểu mẫu chuyên môn từ 

quý III năm 2023 đến hết quý II năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BV ngày 29/05/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Cung ứng Biểu mẫu chuyên môn từ quý III 

năm 2023 đến hết quý II năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Xét theo đề nghị của Tổ thẩm định thầu tại Báo cáo thẩm định số 26/BC-TTĐT 

ngày 30/06/2023 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng 

Biểu mẫu chuyên môn từ quý III năm 2023 đến hết quý II năm 2024 của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng Biểu mẫu 

chuyên môn từ quý III năm 2023 đến hết quý II năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(kèm theo phụ lục). 

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học 

IMT. 

Địa chỉ: Tổ 2, Khu vực 12, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định. 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 125.551.500 đồng 

(Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu năm trăm năm mươi mốt 

nghìn năm trăm đồng chẳn) 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu 

hợp pháp khác của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Điều 2. Giao cho phòng TC-HC, TC-KT chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám 

đốc việc ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 theo 

đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng phòng TC-HC, TC-KT, đơn vị trúng thầu và các 

khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

       GIÁM ĐỐC 

                             

 

 

 

     Trần Quốc Việt 



PHỤ LỤC TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BV ngày      /7/2023 

 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Giấy gói thuốc bắc 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng,Việt 

Nam; KT (39,5 x 39,5) cm, 1 

mặt, chữ đỏ 

Tờ 50.000 440 22.000.000 

2 

Giấy khám sức khỏe 

dùng cho người từ đủ 

18 tuổi trở lên 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng,Việt 

Nam; A3 gấp đôi, 2 mặt 
Tờ 5.000 440 2.200.000 

3 
Giấy khám sức khỏe 

của người lái xe 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng,Việt 

Nam; A3 gấp đôi, 2 mặt 
Tờ 500 660 330.000 

4 Phiếu truyền máu 
Giấy 70g/m2, Bãi Bằng,Việt 

Nam; A4 dọc, 1 mặt 
Tờ 1.000 330 330.000 

5 

Bảng kê chi hỗ trợ 

một số chế độ trong 

KCB cho người nghèo 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 1 mặt 
Tờ 2.000 330 660.000 

6 Phiếu siêu âm (màu) 

Giấy 100g/m2, Bãi Bằng, Việt 

nam, A4 ngang, 1 mặt, giấy 

dày 

Tờ 20.000 550 11.000.000 

7 

Biên bản nhận thuốc 

gây nghiện, do bệnh 

nhân/người đại diện 

của người bệnh nộp 

lại 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 1 mặt 
Tờ 300 550 165.000 

8 
Biên bản trả vỏ thuốc 

gây nghiện đã sử dụng 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 1 mặt 
Tờ 1.000 550 550.000 

9 
Đơn đề nghị về việc 

mua thuốc gây nghiện 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 1 mặt 
Tờ 500 440 220.000 

10 

Cam kết về việc sử 

dụng thuốc gây nghiện 

của người bệnh 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 1 mặt 
Tờ 500 440 220.000 

11 Thẻ kho 
Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 2 mặt 
Tờ 2.000 330 660.000 

12 

Sơ đồ xét nghiệm cho 

kỹ thuật xét nghiệm 

HIV nhanh 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 2 mặt 
Tờ 1.000 330 330.000 

13 
Tiến trình xét nghiệm 

sinh hóa nội trú 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 2 mặt 
Tờ 500 440 220.000 

14 
Tiến trình xét nghiệm 

sinh hóa ngoại trú 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 2 mặt 
Tờ 500 440 220.000 



TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

15 
Tiến trình xét nghiệm 

vi sinh 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 2 mặt 
Tờ 500 440 220.000 

16 
Tiến trình xét nghiệm 

truyền máu 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 2 mặt 
Tờ 1.000 330 330.000 

17 
Tiến trình xét nghiệm 

miễn dịch 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, 2 mặt 
Tờ 500 440 220.000 

18 
Giấy chứng nhận phẫu 

thuật 

Giấy 100g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A5 ngang, 2 mặt gấp đôi, 

giấy dày 

Tờ 5.000 220 1.100.000 

19 
Sổ giao và nhận bệnh 

phẩm 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 50 27.500 1.375.000 

20 
Sổ sao chép và thực 

hiện y lệnh 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), ngang, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 60 27.500 1.650.000 

21 
Sổ y lệnh thuốc đông 

y 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), ngang, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 15 33.000 495.000 

22 
Sổ bàn giao dụng cụ 

thường trực 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 50 27.500 1.375.000 

23 
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 50 27.500 1.375.000 

24 Sổ khám bệnh (nhỏ) 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 2.000 3.300 6.600.000 

25 Sổ biên bản hội chẩn 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 100 27.500 2.750.000 

26 
Sổ biên bản kiểm 

điểm tử vong 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 20 27.500 550.000 

27 Thẻ kho 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ A3 (trừ bìa), ngang, 2 mặt, 

ghim đinh ở giữa 

Quyển 25 51.700 1.292.500 



TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

28 

Sổ dự trù và cung cấp 

máu cho các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ A3 (trừ bìa), ngang, 1 mặt, 

dập răng cưa ở giữa. 

Quyển 5 33.000 165.000 

29 
Sổ bàn giao người 

bệnh vào khoa 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A4 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 20 27.500 550.000 

30 Đơn thuốc 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển100 

tờ A5 (trừ bìa), dọc, 1 mặt, dập 

răng cưa giữ cùi 

Quyển 500 22.000 11.000.000 

31 
Phiếu lĩnh vật dụng y 

tế tiêu hao 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ A4 (trừ bìa), dọc, 1 mặt, dập 

răng cưa giữ cùi 

Quyển 15 37.500 562.500 

32 

Phiếu trả lại thuốc/hóa 

chất/ vật dụng y tế tiêu 

hao 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ A4 (trừ bìa), dọc, 1 mặt, dập 

răng cưa giữ cùi 

Quyển 15 37.500 562.500 

33 
Sổ thực hiện các biện 

pháp tránh thai 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ A4 khổ ngang (trừ bìa), 2 

mặt như nhau. 

Quyển 5 44.000 220.000 

34 Sổ phá thai 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ A4 khổ ngang (trừ bìa), 2 

mặt như nhau. 

Quyển 2 55.000 110.000 

35 Sổ đẻ 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), ngang, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 5 55.000 275.000 

36 Sổ khám thai 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 50 tờ 

A3 gấp đôi (trừ bìa), ngang, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa 

Quyển 5 55.000 275.000 

37 

Sổ theo dõi xuất, 

nhập, tồn kho thuốc 

gây nghiện 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ khổ A3 ngang (trừ bìa), 2 

mặt. 

Quyển 5 74.800 374.000 

38 

Sổ theo dõi xuất, 

nhập, tồn kho thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ khổ A3 ngang (trừ bìa), 2 

mặt. 

Quyển 5 55.000 275.000 

39 Lệnh điều xe 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam, có bìa cứng; Quyển 100 

tờ A4 (trừ bìa), ngang, 2 mặt, 

dập răng cưa ở giữa 

Quyển 20 44.000 880.000 



TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

40 Bì X-Quang trung 

Giấy 90g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam;  KT (22x 31) cm, có nắp, 

chữ xanh 

Bì 50.000 660 33.000.000 

41 Bì MRI 

Giấy 90g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; Có nắp, (KT 50 x 38) 

cm, chữ xanh 

Bì 2.000 1.650 3.300.000 

42 Bì CT-SCanner 

Giấy 90g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; Có nắp, (KT 50 x 38) 

cm, chữ xanh 

Bì 9.000 1.540 13.860.000 

43 Giấy đi đường 
Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, in 1 mặt 
tờ 3.000 220 660.000 

44 Bảng chấm công 
Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A3 ngang, in 1 mặt 
Bì 300 550 165.000 

45 
Bì thư Bệnh viện (A5 

khổ ngang) 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; Bì A5 khổ ngang 
Bì 1.000 440 440.000 

46 
Giấy đề nghị cấp vật 

tư 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; A4 dọc, in 1 mặt 
Tờ 1.000 220 220.000 

47 Sổ phép 

Giấy 70g/m2, Bãi Bằng, Việt 

Nam; có bìa cứng, 100 tờ A5, 

khổ ngang, 1 mặt, dập răng cưa 

giữ cùi 

Quyển 10 22.000 220.000 

 
TỔNG CỘNG 

(Bao gồm Thuế, chi phí vận chuyển đến kho Hành chính 

quản trị của Bệnh viện ĐKKV Bồng sơn và các chi phí khác 

liên quan) 

 

 125.551.500 

(Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu năm trăm năm mươi mốt ngàn năm trăm đồng chẳn) 
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